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TRUNG TÂM Y TẾ 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Cẩm Xuyên, ngày        tháng       năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sắp xếp, bố trí nhân lực làm việc tại các khoa, phòng thuộc Trung 

tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên năm 2025 
 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ 

Căn cứ Thông tư số 32/2024/TT-BYT, ngày 15/11/2024 của Bộ Y tế hướng dẫn 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 634/QĐ-UBND ngày 11/3/2024 về 

việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên; số 637/QĐ-UBND ngày 12/3/2024 về 

việc quy định cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên. 

Căn cứ Quyết định số 6253/QĐ-UBND ngày 05/9/2024 của Ủy ban nhân dân huyện 

về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên; 

Căn cứ cuộc họp Ban giám đốc, Ban phòng chức năng Trung tâm Y tế ngày 

25/12/2024 về việc sắp xếp, bố trí biên chế nhân lực làm việc tại các khoa, phòng; 

Theo đề nghị của Phòng Tổ chức - Hành chính. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Sắp xếp, bố trí nhân lực làm việc tại các khoa, phòng thuộc Trung 

tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên gồm các ông (bà) có tên sau: (Có danh sách biên chế 

các khoa, phòng kèm theo). 

Điều 2. Biên chế này được thực hiện kể từ ngày 02/01/2025. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Phụ trách phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng các các khoa, phòng và các 

cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Ban giám đốc; 

- Lưu VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Long 



 

 

DANH SÁCH BIÊN CHẾ NHÂN LỰC LÀM VIỆC TẠI CÁC KHOA, PHÒNG TRUNG TÂM Y TẾ 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-TTYT ngày     tháng     năm 2024 của TTYT Cẩm Xuyên) 

     

STT Họ và tên/Khoa, phòng Trình độ Chuyên môn Chức danh/chức vụ Ghi chú 

I Ban Giám đốc (03 người)  

1 Nguyễn Phúc Long 
Bác sỹ CKI  Sản phụ 

khoa 

Giám đốc kiêm Trưởng 

khoa CSSKSS và Phụ sản 
  

2 Võ Tá Trung Bác sỹ CKI Gây Mê  Phó Giám đốc   

3 Nguyễn Thuỳ Phong Thạc sỹ Y tế Công cộng Phó Giám đốc   

II Phòng Tổ chức - Hành chính (10 người)  

1 Đặng Thành Trung Kỹ sư CNTT Phó phòng phụ trách phòng   

2 Nguyễn Thị Hương Bác sỹ đa khoa Phó Trưởng phòng  

Làm chuyên 

môn 50% tại 

khoa Nhi 

3 Hà Thị Lan ĐH Văn thư Văn thư viên   

4 Trần Thị Nguyên Cử nhân luật 
Văn thư - thủ quỹ, hành 

chính - văn phòng 
  

5 Nguyễn Thị Nga ĐH Kế toán Hành chính   

6 Hoàng Bùi Duẩn Lái xe Nhân viên lái xe Hợp đồng 111 

7 Trần Văn Quang Lái xe Nhân viên lái xe Hợp đồng 111 

8 Nguyễn Văn Nho Thợ điện Nhân viên điện, nước Hợp đồng 

9 Chu Văn Lung Bảo vệ Nhân viên bảo vệ Hợp đồng 

10 Vương Khả Dương Bảo vệ Nhân viên bảo vệ Hợp đồng 

III Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ (05 người)  

1 Trần Thị Minh BSCKI Ngoại  Trưởng phòng  

Làm  chuyên 

môn 50% tại 

khoa Ngoại  

2 Dương Thị Phương Anh Bác sỹ YHDP Bác sỹ YHDP  

3 Hồ Thị Huệ Y sỹ đa khoa Y sỹ    

4 Nguyễn Thị Minh Cử nhân CNTT Công nghệ thông tin   

5 Nguyễn Thị Hoài Bình Dược sỹ TC Lưu trữ   

IV Phòng Tài chính - Kế toán (09 người)  

1 Nguyễn Ngọc Thạch Cử nhân kinh tế 
Phụ trách phòng kiêm Kế 

toán trưởng  
  

2 Đậu Thị Minh Kế toán viên Kế toán viên   

3 Nguyễn Thị Hiền ĐH Kế toán Thủ Quỹ   

4 Trần Thị Thanh Huyền ĐH Kế toán Kế toán viên    

5 Lê Thị Ngọc Anh ĐH Kế toán Kế toán viên    

6 Nguyễn Thị Trang Lưu trữ viên TC Thanh toán viện phí   

7 Phan Thị Hạnh ĐH Kế toán Kế toán viên   

8 Bùi Quang Tuấn Linh ĐH Kế toán Kế toán viên   

9 Hoàng Thị Thúy ĐH Kế toán Kế toán viên   

V Phòng Dân số - TT - GDSK (03 người)   

1 Đặng Thị Mỹ Lê Cử nhân ĐD 

Trưởng phòng, Dân số viên, 

Thống kê - báo cáo chuyên 

ngành dân số và báo cáo 

khác 

  

2 Nguyễn Thị Hồng Cao đẳng điều dưỡng 

Điều dưỡng, Truyền thông 

dân số-GDSK, CT dịch vụ 

KHHGĐ, CT mất cân bằng 

giới tính khi sinh, quản lý 

  



PTTT, Tiêm vacxin tại điểm 

tiêm chủng 

3 Hồ Thị Hoài Hộ sinh CĐ 

Dân số viên, CT NCT, CT 

SKSS vị thành niên, CT 

sàng lọc trước sinh, sơ sinh, 

hỗ trợ nhập tin 

 

VI Phòng điều dưỡng - KSNK (06 người)  

1 Bùi Thị Hải Vân  Cử nhân ĐD 
Trưởng phòng kiêm Trưởng 

Khoa KSNK 
  

2 Nguyễn  Thị Thuyết Y sỹ sản nhi Y sỹ sản nhi   

3 Nguyễn Thị Diên Hộ lý Hộ lý   

4 Nguyễn Thị Hương Hộ lý Hộ lý   

5 Phùng Thị Nga Hộ lý Hộ lý   

6 Chu Thị Nhân Hộ lý Hộ lý Hợp đồng 111  

VII Khoa KSBT-HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị nghiện chất(05 người)  

1 Trần Thị Biên Bác sỹ YHDP 
Trưởng khoa, Thư ký CT 

HIV/AIDS 
  

2 Dương Đông Hưng Cử nhân YTCC 
Phó khoa, Thư ký CT phòng 

chống bệnh truyền nhiễm 
  

3 Nguyễn Thị Tố Nga Cao đẳng điều dưỡng 
Điều dưỡng, Thư ký CT 

TCMR 
  

4 Nguyễn Thị Hạnh Cao đẳng điều dưỡng 

Điều dưỡng, Thư ký CT tẩy 

SXH, CT Ký sinh trùng-côn 

trùng 

  

5 Trương Thế Anh Y sỹ đa khoa Y sỹ, Thư ký CT CDD   

VIII Khoa YTCC - DD và ATTP (07 người)  

1 Nguyễn Tống Nghị Cử nhân YTCC 

Trưởng khoa, CT NTM, 

VSMT, PC THTL, HSSK 

điện tử 

  

2 Hoàng Văn Kỳ Bác sỹ YHDP 

Bác sỹ, Thư ký chương trình  

CSSK tâm thần cộng đồng, 

chăm sóc sức khoẻ người 

khuyết tật, bệnh KLN 

  

3 Trần Thị Ngọc Cao đẳng điều dưỡng 
Điều dưỡng, CT phong da 

liễu, YTHĐ 
  

4 Đặng Thị Bảo Ngọc Kỹ sư CN thực phẩm Thư ký CT ATVSTP   

5 Nguyễn Thị Phương Cử nhân điều dưỡng 
Điều dưỡng, Thư ký CT 

TNTT, Vitamin A 
  

6 Nguyễn Thị Bình Hộ sinh cao đẳng 

Hộ sinh, Thư ký CT Dinh 

dưỡng và vi chất dinh 

dưỡng, chương trình giảm 

nghèo bền vững 

  

7 Trần Thị Huệ Hộ sinh cao đẳng 

Hộ sinh, CT CSSKSS, 

ATVSLĐ và phòng chống 

bệnh nghề nghiệp 

  

IX Khoa Nội (11 người)  

1 Trần Tiến Dũng Bác sỹ CKI Nội Trưởng khoa nội   

2 Võ Văn Đoàn Bác sỹ CKI Nội Phó khoa nội   

3 Nguyễn Trọng Đức Bác sỹ đa khoa Bác sỹ   

4 Nguyễn Quang Thái Bác sỹ đa khoa Bác sỹ  

5 Chu Thị Yến  Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng trưởng   



6 Trần Thị Thanh Loan Dược sỹ TC 
Dược sỹ, Công tác hành 

chính 
  

7 Đặng Thị Thương Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng viên   

8 Đặng Thị Dung Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng viên   

9 Phạm Thị Hiền Cao đẳng điều dưỡng Điều dưỡng viên   

10 Hoàng Thị Linh Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng viên   

11 Dương Thị Hồng Hộ lý Hộ lý   

X Khoa YHCT và PHCN (11 người)  

1 Phạm Công Chiến  BSCKI YHCT Trưởng khoa YHCT   

2 Nguyễn Anh Đức Bác sỹ YHCT Phó khoa YHCT   

3 Trịnh Thị Hòa Bác sỹ YHCT Bác sỹ   

4 Phạm Thị Tố Uyên Bác sỹ YHCT Bác sỹ   

5 Cao Thị Huê Y sỹ YHCT Y sỹ   

6 Nguyễn Thị Thúy Hằng Y sỹ YHCT Y sỹ   

7 Nguyễn Viết Dũng Y sỹ YHCT Điều dưỡng trưởng khoa   

8 Nguyễn Thị Thúy Hằng Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng   

9 Nguyễn Thị Cẩm Mai Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng  

10 Nguyễn Thị Châu Loan Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng   

11 Dương Thị Hoa Y sỹ đa khoa Y sỹ 

Làm nhiệm 

vụ hộ lý tại 

khoa 

XI Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây mê hồi sức (09 người)  

1 Đặng Thanh Tùng BSCKI Ngoại Trưởng khoa    

2 Nguyễn Xuân Hoa Bác sỹ đa khoa Bác sỹ    

3 Lê Việt Cường Bác sỹ đa khoa Bác sỹ    

4 
Nguyễn Thị Hằng 

Phương 
Cao đẳng điều dưỡng Điều dưỡng   

5 Nguyễn Thị Vân Cao đẳng điều dưỡng Điều dưỡng trưởng   

6 Phan Thị Thanh Cao đẳng điều dưỡng Điều dưỡng   

7 Nguyễn Thị Nga Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng   

8 Võ Thị Huệ Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng   

9 Nguyễn Thị Tuyết Hộ lý  Hộ lý 

Kiêm hộ lý 

Khoa RHM-

M-TMH 

XII Khoa Truyền Nhiễm (05 người)  

1 Đậu Văn Đường BSCKI Truyển nhiễm Trưởng khoa   

2 Đặng Thị Bích Hiếu Điều dưỡng CĐ Điều dưỡng trưởng khoa   

3 Mai Thị Ngọc Cao đẳng điều dưỡng Điều dưỡng   

4 Phạm Đình Hiền Điều dưỡngTC Điều dưỡng   

5 Nguyễn Thị Cửu Hộ lý Hộ lý 
50% Khoa 

Nhi 

XIII Khoa CSSKSS và Phụ Sản (11 người)  

1 Nguyễn Thị Phương Bác sỹ đa khoa Bác sỹ   

2 Nguyễn Thị Diệu Linh Bác sỹ định hướng SPK Bác sỹ   

3 Nguyễn Thị Hồng Lĩnh Y sỹ sản nhi Điều dưỡng trưởng   

4 Đỗ Thị Quỳnh Trúc Y sỹ sản nhi Y sỹ sản nhi   

5 Đậu Thị Ngân Hộ sinh cao đẳng Hộ sinh   

6 Nguyễn Thị Lành Hộ sinh cao đẳng Hộ sinh   

7 Ngô Thị Huyền Hộ sinh cao đẳng Hộ sinh   

8 Lê Thị Linh Hộ sinh cao đẳng Hộ sinh   

9 Nguyễn Thanh Hoài Hộ sinh cao đẳng Hộ sinh   



10 Nguyễn Thị Hiền Hộ lý Hộ lý   

11 Lê Thị Hiền Hộ sinh TC Hộ sinh   

XIV Khoa RHM - Mắt - TMH (04 người)  

1 Phan Văn Tiến 
Bác sỹ đa khoa định 

hướng RHM 
Bác sỹ   

2 Trần Hải Yến Cao đẳng điều dưỡng Điều dưỡng trưởng   

3 Đặng Thị Phương Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng   

4 Trần Huy Nghĩa BS CK TMH Bác sỹ Hợp đồng 

XV Khoa CC - Hồi sức tích cực và Chống độc (09 người)  

1 Nguyễn Văn Lợi Bác sỹ CKI HSCC Trưởng khoa   

2 Đỗ Hoàng Sơn Bác sỹ CKI HSCC Bác sỹ   

3 Nguyễn Thị Chúc Cử nhân Điều dưỡng Điều dưỡng trưởng   

4 Dư Thị Lục Cao đẳng điều dưỡng Điều dưỡng   

5 Nguyễn Thị Sen Y sỹ đa khoa Y sỹ   

6 Trần Thị Ngân Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng   

7 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng   

8 Trần Thị Trâm Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng  

9 Trần Thị Lam Hồng Hộ lý Hộ lý 
Kiêm hộ lý 

Khoa Nhi 

XVI Khoa Nhi (07 người)  

1 Ng.Thị Kiều Nhung Bác sỹ CKI Nhi Trưởng khoa   

2 Nguyễn Trọng Thành Bác sỹ CKI Nhi Bác sỹ   

3 Đặng Thị Hồng Minh Cao đẵng Điều dưỡng  Điều dưỡng trưởng   

4 Lê Thị Thu Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng    

5 Lê Thị Duyên Cao đẳng điều dưỡng Điều dưỡng    

6 Đặng Thị Hoàng Cầm Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng    

7 Lương Thị Trang Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng    

XVII Khoa Khám Bệnh (11 người)  

1 Nguyễn Thị Hằng Bác sỹ CKI Da Liễu Trưởng khoa   

2 Hoàng Bá Sơn Bác sỹ định hướng Nội tiết Bác sỹ   

3 Phạm Thị Vân Bác sỹ CKI Nội Bác sỹ   

4 Bùi Thị Oanh Cao đẳng điều dưỡng Điều dưỡng trưởng   

5 Ngô Thị Chính Điều dưỡng trung cấp Điều dưỡng   

6 Nguyễn Thị Huế Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng   

7 Phan Thị Hảo Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng   

8 Nguyễn Thị Mai Lê Cử nhân điều dưỡng Điều dưỡng   

9 Nguyễn Thị Hoài Cao đẳng điều dưỡng Điều dưỡng  

10 Nguyễn Thị Bích Thanh Cao đẳng điều dưỡng Điều dưỡng   

11 Đặng Thị Mai Hộ lý Hộ lý   

XVIII Khoa Dược - TTB - Vật tư y tế (08 người)  

1 Nguyễn Văn Long Dược sỹ CKI  Trưởng khoa   

2 Nguyễn Khắc lý Thạc sỹ Dược Phó khoa dược   

3 Đậu Thị Huệ Dược sỹ cao đẳng Dược sỹ    

4 Hoàng Thị Hương Dược sỹ đại học Dược sỹ   

5 Nguyễn Thị Huệ Dược sỹ cao đẳng Dược sỹ   

6 Từ Thị Hường Dược sỹ đại học Dược sỹ   

7 Lê Thị Thu Huyền Dược sỹ cao đẳng Dược sỹ Hợp đồng 

8 Hoàng Thị Hà Dược sỹ đại học Dược sỹ Hợp đồng 

XIX Khoa XN và CĐHA (14 người)  

1 Nguyễn  Phúc Công Bác sỹ CKI CĐHA Trưởng khoa   



 

2 Nguyễn Văn Ất Cử nhân kỹ thuật XN Y học Phó Trưởng khoa   

3 Nguyễn Thị Thanh Cử nhân kỹ thuật XN Y học KTV trưởng khoa   

4 Dương Thị Huệ Kỹ thuật viên XN TC Kỹ thuật viên xét nghiệm   

5 Bùi Thị Oanh Kỹ thuật viên XN TC Kỹ thuật viên xét nghiệm   

6 Nguyễn Duy Thoại CĐ Kỹ thuật hình ảnh Y học  Kỹ thuật viên CĐHA   

7 Dương Đình Trung CĐ Kỹ thuật hình ảnh Y học  Kỹ thuật viên CĐHA   

8 Phạm Thị Tuyết Cử nhân kỹ thuật XN Y học Kỹ thuật viên xét nghiệm   

9 Trần Thị Phúc Cử nhân kỹ thuật XN Y học Kỹ thuật viên xét nghiệm   

10 Trần Thị Thùy Linh Cử nhân kỹ thuật XN Y học Kỹ thuật viên xét nghiệm   

11 Phan Thị Xuyến Hộ lý Hộ lý   

12 Đặng Thị Thương CN Kỹ thuật XN Y học Kỹ thuật viên xét nghiệm   

13 Võ Xuân Thắng CN Kỹ thuật hình ảnh Y học  Kỹ thuật viên CĐHA   

14 Nguyễn Thị Liên Dược sỹ Đánh máy siêu âm   
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